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I. Căn cứ lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng’ 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí 

thẩm định thiết kế cơ sở 

-  

- Căn cứ Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ xây dựng quy 

định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng; 

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây Dựng về việc công bố 

Đinh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

- Công văn số 4677/UBND-ĐTMT ngày 20/09/2011 của Ủy Ban Nhân Dân về việc 

điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 

năm 2011; 

- Công văn số 1776/BXD - VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố 

đinh mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng; 

- Công’ văn số 1777/BXD - VP Ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố 

định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, 

ống và phụ tùng ống; bảo tồn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm; 

- Công văn số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 của Sở xây dựng về việc công 

bố đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

- Căn cứ nguồn vốn viện trợ công ty KONE cấp cho Dự án Trung tâm đào tạo Kỹ 

 



 

 

Thuật KONE. 

II. Nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật 

Nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình. 

2. Địa điểm xây dựng. 

3. Quy mô, công suất và cấp công trình. 

4. Trang thiết bị công trình, chủng loại vật liệu. 

5. Nguồn kinh phí xây dựng công trình. 

6. Thời hạn xây dựng. 

7. Phòng chống cháy nổ. 

8. Giải pháp kỹ thuật. 

9. Hồ sơ thiết kế bản vẽ sơ bộ và khái toán 

10. Kết luận. 

1. Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình 

1.1 Sự cần thiết phải đầu tư 

Trong những năm vừa qua, KONE VIỆT NAM liên tục phát triển và ngày càng mở 

rộng các sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật lành nghề, nắm vững 

quy trình lắp đặt và các tiêu chuẩn an toàn. Yêu cầu cần thiết phải thành lập trung tâm 

đào tạo vừa cho phép nhân viên KONE tiếp cận các công nghệ và kỹ thuật mới, thống 

nhất trong trong việc lắp đặt, vận hành và bảo trì các dòng sản phẩm thang máy và 

thang cuốn của KONE. Đồng thời, tạo cơ hội cung cấp cho sinh viên trường Cao Đẳng 

Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh được tiếp xúc với quy trình kỹ thuật của công 

ty, giúp sinh viên nắm vững các kiến thức được học và thực hành ngay trên các sản 

phẩm thực tế, nâng cao trình độ nhận thức và kinh nghiệm cho sinh viên cũng như các 

kỹ thuật viên. 

1.2 Mục tiêu xây dựng công trình 

  Việc đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo Kỹ Thuật KONE (Kone Training 

Center) sẽ giải quyết nhu cầu thực hành của sinh viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý 

Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và kỹ thuật KONE nói chung. 

Đầu tư xây dựng dự án còn mang lại hình ành thân thiện cho KONE gắn với các 

hoạt động giáo dục cộng đồng, đồng thời là nơi trưng bày các sản phẩm sáng tạo của 

KONE.  



 

 

2. Địa điểm xây dựng công trình 

2.1 Hiện trạng khu đất 

Hiện trạng vị trí khu đất là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ 

Chí Minh, nằm giữa hai khối phòng học có diện tích 180 m2. 

2.2 Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật liên quan: 

Giao thông: công trình sử dụng giao thông nội bộ giữa các khối trong khuôn viên 

trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh; kết nối với hệ thống giao 

thông bên ngoài thông qua đường Hoàng Văn Thụ. 

Cấp điện: Nguồn điện được cung cấp từ mạng lưới hạ thế điện Quốc Gia thông qua 

hệ thống điện bên trong trường. 

Cấp nước: Nguồn nước được cung cấp từ mạng cấp nước chung của khu vực. 

Thoát nước: Thoát nước vào hệ thống mương thoát nước chung khu vực. 

Thông tin liên lạc: đã có hệ thống điện thoại, hệ thống truyền hĩnh cáp (MATV) và 

hệ thống mạng nội bộ. 

2.3 Đặc điểm về khí hậu, địa chất 

a. Đặc điểm chung về khí hậu 

Khí hậu 

Do nằm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới chia hai mùa 

rõ rệt. 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. 

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Nhiệt độ 

- Cao tuyệt đối vào các tháng trước mùa mưa 

- Trung bình: 28°c 

- Trung bình: 36°c 

- Độ ẩm 

Qua thống kê năm 1977 đến 1988 

- Thấp nhất: 29% 

- Cao nhất: 81% 

Bức xạ 

- Trung bình: 11.7 Kcal/cm2/tháng 

- Cao nhất: 14.2 Kcal/cm2/tháng 



 

 

- Thấp nhất: 10.2 Kcal/cm2/tháng  

Hướng gió 

Thịnh hành trong mùa khô 

- Gió Đông Nam chiếm: 30-40% 

- Gió Đông chiếm: 20-30% 

Thịnh hành trong mùa mưa 

- Gió Tây Nam chiếm: 66% 

- Tốc độ gió trung bình: 2-3m/s 

b. Đặc điểm về địa hình 

Khu đất hiện trạng nằm trong khuôn viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng 

Tp. Hồ Chí Minh, nền hiện trạng bằng phẳng. Để tiết kiệm kinh phí các bên thống nhất 

không tiến hành khảo sát địa hình. Thiết kế dựa trên cao độ tương đối khối các hạng 

mục công trình hiện hữu. 

3. Quy mô và cấp công trình 

3.1 Quy mô công trình   

Công trình gồm có 4 tầng và 1 tầng kỹ thuật, 2 tầng phòng học lý thuyết và 1 tầng 

thực hành lắp đặt chiều cao tầng điển hình 3,8m. 

3.2 Cấp công trình 

Các hạng mục công trình đầu tư xây dựng mới là công trình cấp III. 

4. Trang thiết bị công trình, chủng loại vật liệu 

4.2 Trang thiết bị công trình: không bao gồm. 

4.3 Chủng loại vật liệu 

Sử dụng vật liệu, vật tư truyền thống. Gần với khu đất xây dựng công trình. 

5. Nguồn kinh phí xây dựng 

Nguồn kinh phí: phi Chính phủ nước ngoài, tài trợ bởi tập đoàn KONE. 

Tổng mức đầu tư và các chi phí. (xem khái toán đính kèm). 

6. Kế hoạch thực hiện 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH KONE Việt Nam 

- Hỉnh thức quản lý dự án: công ty TNHH KONE thành lập “Ban Quản lý dự án”  

có các bộ phận chức năng phục vụ cho dự án thực hiện các nhiệm vụ quản lý về 

kế hoạch, tài chính, tổ chức, xây dựng và nhân sự. “Ban Quản lý dự án” chịu 

trách nhiệm tuyển chọn, kết hợp với công ty tư vấn thiết kế và các nhà thầu về 

công tác chuẩn bị, lập kế hoạch, triển khai, thực hiện dự án và báo cáo định kỳ 



 

 

theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH KONE Việt Nam 

- Chọn thầu thi công xây lắp: Đấu thầu rộng rãi. 

- Tiến độ thực hiện dự án: năm 2017. 

- Phần công việc không tổ chức đấu thầu: chi phi lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật. 

7. Phòng chống cháy nổ: không bao gồm. 

8. Giải pháp kỹ thuật 

8.2 Giải pháp kiến trúc 

Xây dựng 02 phòng học lý thuyết diện tích 30,8 m2 và 1 tầng dành cho thực hành có 

diện tích 74,3 m2 trên tổng quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng kỹ thuật. 

- Diện tích xây dựng: 180 m
2 
- Diện tích sàn xây dựng: 149 m

2  
Công năng sử 

dụng gồm: 

1.1. Tầng trệt  

Diện tích 149 m
2
 gồm: 

+ Sảnh : 100 m
2
. 

+ Phòng thay đồ: 8 m
2
. 

+ Phòng mô phỏng thang cao tầng ( Simulation room): 21 m
2
 

1.2.  Tầng 2  

Diện tích 149 m
2
 được dành cho thực hành và khu vực cafeteria. 

1.3.  Tầng 3 

Diện tích 149 m
2
 gồm: 

+ Khu vực thực hành: 74 m
2
. 

+ Vệ sinh: 8 m
2
. 

+ Phòng họp: 21 m
2 

+ Phòng làm việc của chuyên gia KONE: 12,5 m
2 

+ Phòng lưu trữ dụng cụ (warehouse): 10 m
2
 

1.4.  Tầng 4  

Diện tích 149 m
2
 gồm: 

+ Phòng học: 62 m
2
. 

+ Vệ sinh: 8 m
2
. 

+ Phòng giáo viên 20 m
2
 

1.5. Tầng kỹ thuật 



 

 

Công trình được xây dựng và hoàn thiện với vật liệu, vật tư có chất lượng tốt: Tường 

bao che bằng gạch không nung hoàn thiện bằng sơn nước, bả matit, các phòng chức 

năng hoàn thiện bằng sơn nước ,bả matit, nền lát gạch Ceramic, thiết bị điện nước theo 

quy định, vì kèo lợp tôn, cửa đi và cửa sổ kính khung nhôm. 

Phương án thiết kế 

Sử dụng hệ thống kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, móng băng bê tông cốt 

thép trên nền tự nhiên. Mái lợp tôn, xà gồ, cầu phông, li tô bằng thép, trần thạch cao 

khung nhôm. Cửa đi và cửa sổ nhôm kính, song sắt bảo vệ. Tường xây gạch không 

nung, bả matit, sơn nước, các phòng chức năng hoàn thiện bằng sơn nước ,bả matit. 

8.3 Giải pháp kết cấu. (xem bản vẽ đính kèm) 

8.4 Giải pháp san lấp 

Xây dựng khối 02 phòng học với cao độ hoàn thiện sàn tầng trệt cao hơn 200 mm 

cao độ hoàn thiện sàn tầng trệt hiện hữu của khối lớp học hiện trạng. Hiện tại chỉ tôn 

nền bằng cát san lấp. 

1. Giải pháp điện 

I .Tiêu chuẩn thiết kế 

TCXD 16-1986: Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo, trong các công trình xây dựng. 

TCXD VN 333-2005: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình. 

TCVN 7447 (gồm 14 TCVN): Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 

TCVN 6306-1-2006: Máy biến áp điện lực. Phần I: Quy định chung. 

TCVN 6479-2006 Ballas dung cho bong đèn huỳnh quang dạng ống. Yêu cầu về 

tính năng. 

TCVN 7447-7-710-2006: Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 7- 710. Yêu 

cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặt biệt. Khu vực y tế. 

TCVN 9207-2012: Đặt đường^ dây dẫn điện trong nhà ờ và công trình công cộng - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

TCVN 9352:2012: lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho cộng trình công nghiệp - yêu 

cầu chung. 

TCVN 9385-2012: Chống sét cho các công trình Xây dựng - hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra. 

Yêu cầu chung  

Thiết kế hệ thống cung cấp điện như một tổng thể và lựa chọn các phần tử của hệ 

thống sao cho các phần tử này đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn và 



 

 

kinh tế. Trong đó mục tiêu chính là đảm bảo điện tiêu thụ luôn đầy đủ điện năng với 

chất lượng cao. 

Hệ thống Cơ điện công trình chủ yếu phục vụ cho chiếu sáng, thiết bị sinh hoạt, hệ 

thống thông gió, hệ thống chiếu sáng sự cố và chiếu sáng thoát hiểm công trình, hệ 

thống chữa cháy vách tường và hệ thống cấp thoát nước với mục đích đã nêu chúng ta 

cần phải đảm bảo các yêu cầu sau trong thiết kế: 

-Đảm bảo chất lượng điện, nhất là đảm bảo độ lệch và dao động điện áp nhỏ nhất và 

nằm trong giới hạn cho phép so với điện áp định mức. Ngoài ra khi thiết kế cũng cần 

phải chú ý đến các yêu cầu phát triển trong tương lai, giảm ngắn thời gian thi công lắp 

đặt và tính mỹ quan của công trình. 

-Hệ thống cung cấp điện phải có tính an toàn cao để bảo vệ người vận hành, người 

sử dụng và bảo vệ cho các thiết bị điện. Vì vậy, phải lựa chọn sơ đồ điện, cách đi dây 

phải rõ ràng để tránh trường hợp vận hành nhầm, tính toán lựa chọn dây dẫn và khí cụ 

đóng cắt chính xác. Chọn thiết bị đúng tính năng sử dụng, phù hợp với cấp điện áp và 

dòng điện làm việc. Ngoài ra việc tính toán chính xác còn phải lựa chọn đúng các thiêt 

bị và khí cụ điện còn phải được các quy định về an toàn điện, hiểu rõ về môi trường và 

đặc điểm cấp điện, phải có chỉ dẫn, cảnh báo ở những nơi nguy hiểm cao để nâng cao ý 

thức của người sử dụng. 

-Khi thiết kế thường đưa ra nhiều phương án lựa chọn để giải quyết một vấn đề như 

dẫn điện bằng đường dây trên không hay cáp ngầm, có nên đặt máy phát dự phòng 

không,... mỗi phương án sẽ có ưu nhược điểm riêng. Vì vậy, thiết kế cung cấp điện sao 

cho vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng điện lại vừa hợp lý về kinh tế. Đánh giá kinh tế kỹ 

thuật của phương án cấp điện gồm 2 đại lượng chính: vốn đầu tư ban đâu và chi phí vận 

hành. Ngoài những yêu cầu trên, tùy theo điều kiện cụ thể của công trình như điều kiện 

khí hậu tự nhiên, vị trí địa lý, mục đích sử dụng,... người thiết kế cần chú ý đến: tính 

thẩm mỹ, tính hiện đại, dễ sử dụng, dễ phát triển trong tương lai. 

- Đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật. 

- Đảm bảo cung cấp nguồn điện liên tục và ổn định. 

- Tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng. 

- Phù hợp và làm tăng thêm nét đẹp kiến trúc. 

- Ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến để tối ưu hóa công năng sử dụng của công 

trình. 

- Dễ dàng kiểm soát, bảo trì hệ thống khi hoạt động. 

- Giảm tối đa chi phí cho việc vận hành và bảo trì hệ thống. 

- Đảm bảo độ rọi phái đạt 

II . Hệ thống động lực và tính độ rọi chiếu sáng 

- Trong công trình cộng cộng phải có chiếu sáng làm việc để đảm bảo sự làm việc, 



 

 

hoạt động bình thường của người và các phương tiện vận động bình thường của người 

và các phương tiện vận chuyển khi không có hoặc thiếu ánh sáng tư nhiên. 

Khi thiết kế chiếu sáng nhân tạo được phép sử dụng hai hệ thống chiếu sáng chung 

và chiếu sáng hỗn hợp. 

Trong công trình công cộng phải có hệ thống chiếu sáng sự cố trong các phòng, 

hành lang, cầu thang và những nơi có liên quan đến tính mạng con người. 

Độ rọi nhỏ nhất trên mặt làm việc do các đèn chiếu sáng sự cố tạo ra không nhỏ hơn 

5% trị số của độ rọi chiếu sáng làm việc quy định trong bảng 4 nhưng không được nhỏ 

hơn 2 Lux ở trong nhà và 1 Lux ở ngoài nhà. 

Trị số độ rọi nhỏ nhất do các đèn chiếu sáng sự cố và chiếu sáng phân tán người tạo 

ra trên mặt sàn (hoặc nền) các lối đi, bậc cầu thang.v..v.. không được nhỏ hơn 0,5 Lux ở 

trong nhà vào, 2 Lux ở ngoài nhà. 

1 .Hệ thống chiếu sáng: 

Việc thiết kế hệ thống chiếu sáng cho công trình sẽ được thực hiện thoả các yêu cầu 

sau: 

 Bảo đảm độ rọi thích hợp với từng khu vực trong công trình. 

 Sử dụng kiểu đèn phù hợp với nhu cầu về kiến trúc của từng khu vực. 

 Phương pháp quản lý, điều khiển đèn linh hoạt. 

Về màu sắc ánh sáng, tuỳ theo tính năng của mỗi khu vực mà sử dụng ánh sáng 

trắng hay ánh sáng vàng. Trong công trình phần lớn thường sử dụng đèn huỳnh quang 

có chao phản quang bằng thép ảnh sáng trắng sứ có hệ số phản xạ 70%, đèn có nan chia 

quang hạn chế độ chói lóa và sử dụng cần treo để tăng hiệu quả phát quang, hạn chế 

việc sử dụng các loại đèn nung nóng dây tóc. 

Hề thống chiếu sáng an toàn 

Các đèn chiếu sáng thoát hiểm và chiếu sáng an toàn sẽ được thiết kế sử dụng cho 

các khu vực: 

• Cầu thang thoát hiểm. 

• Hành lang, sảnh. 

• Bãi đậu xe 2 bánh. 

Hệ thống và thiết bị sẽ được lựa chọn tuân theo các qui định tiêu chuẩn về chiếu 

sáng an toàn cho công trình. EEC 598-2-23, EEC 71-801,TCVN7114:2002 và ISO CIE-

S008/E. 

❖ Mô tả hệ thống 

Hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong công trình xây dựng dân dụng bao gồm hai 

thành phần: 



 

 

Hệ thống chiếu sáng chung theo yêu cầu làm việc, tùy theo từng khu vực cụ thể mà 

cung cấp mức độ về độ rọi theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đối với công trình dân 

dụng. 

Hệ thống chiếu sáng sự cố sẽ duy trì độ sáng trong trường hợp công trình có sự cố hệ 

thống điện hoặc hỏa hoạn. 

Bình thường nguồn cung cấp cho các chiếu sáng an toàn và thoát hiểm từ mạng điện 

chính của công trình khi nguồn cung cấp có sự cố, các đèn sẽ chuyển sang chế độ hoạt 

động do nguồn pin trong từng đèn cung cấp. Thời gian hoạt động không nhỏ hơn thời 

gian tối thiểu theo yêu cầu của bộ luật xây dựng Việt Nam là 30 phút. 

1. Tính độ rọi chỉếu sáng cho phòng (điển hình): 

 Chiêu dài của phòng   a=8(m) 

 Chiều rộng của phòng   b= 5,5 (m) 

 Chiều cao của phòng  h= 3(m) 

 Hệ số phản xạ của trần  nt = 0,5  

 Hệ số phản xạ của sàn  ns = 0,1 

 Diện tích cần chiếu sáng: 

S = a. b = 8.5,5 = 44 (m
2
) 

 Xác định chiều cao tính toán của phòng htt = h - hiv 

Trong đó: 

 h chiếu cao từ sàn đến trần h = 3 (m) 

 h1v chiều cao của bề mặt làm việc chọn hiv = 0,5m (m) 

 htt = 3 - 0,8 = 2,2 (m) 

 Chọn hệ chiếu sáng chung đều, cách chiếu sáng trực tiếp 

 Chọn nguồn sáng đèn ống huỳnh quang khởi động bằng tắc te có các thông 

số như sau: 

o Công suất của đèn Pd = 40 (W) 

o Chỉ số màu Ra = 73  

o Màu trắng z 

o Quang thông của đèn Ỡđ = 2450 (Lm) 

2. Tính phủ tải động lực 

Việc xác định phụ tải tính toán giúp ta xác định được tiết diện dây dẫn đến từng tủ 

động lực, cũng như đến từng thiết bị, giúp ta chọn số lượngcũng như công suất máy 

biến áp của tòa nhà, tính chọn các thiết bị bảo vệ. 

Nguyên tắc chung để xác định phụ tải tính toán của hệ thống là tính từ thiết bị điện 

ngược trở về nguồn. 

Các phụ tải động lực trong công trình bao gồm: 



 

 

 Hệ thống cấp điện máy bơm chữa cháy. 

 Hệ thống cấp điện bơm nước sinh hoạt 

 Hệ thống phụ tải động lực công trình  

Cấp nguồn ha thế 

Nguồn điện cung cấp cho toàn công trình được lấy từ đường dây hạ thế 3 pha 5 dây 

tuyến đường cấp vào công trình tại vị trí trong bản vẽ. 

Nguồn điện dự phòng được thiết kế trên cơ sở đáp ứng 100% công suất phụ tải cấp l. 

Theo ước tính sơ bộ như trên,công suất 3 pha 5 dây cấp cho công trình. 

3. Hệ thống nối đất 

a) Mô tả hệ thống 

 Hệ thống nối đât được thiết kế đảm bảo việc bảo vệ chống lại những sự cố về 

chạm đất, rò rỉ điện trong công trình. 

 Hệ thống nối đất được thiết kế để trung hòa, tản dòng điện rò của các tủ phân 

phối và toàn bộ các thiết bị sử dụng điện khi có sự cố. 

 Các dây đất sẽ phân phối đến tận các thiết bị chiếu sáng, tủ phân phối, máng 

cáp, thiết bị, ổ cắm điện... 

 Hệ thống cọc nối đất được kết nối với thanh cái của hệ thống nối đất. 

 Điện trở của hệ thống nối đất không vượt 4 ôm (ohm) tại mọi thời điểm trong 

năm 

Các yêu Cầu của hệ thống nối đất 

 Nối đất và nối trung tính các tủ phân phối điện, kể luôn cửa tủ (sử dụng cáp 

đồng PVC). 

 Các hệ thống điện nhẹ (điện thoại, báo cháy...) 

 Nối đất thang cáp, máng cáp, ống kim loại, các kết cấu bằng kim loại của tòa 

nhà.... 

 

b) Tính toán nối đất 

Như đã biết điện trở nối đất cho phép đối với trạm điện áp có công suất > 100 kVA 

là Rtd= 4£2, điện trở suất của vùng đất đo trong điều kiện độ ẩm trung bình kcọc= 1,5 là 

no = 0,75.104 Q cm. (với thanh nối ngang knga=2). 

Với Rnt = Rtd = 4£L Chọn cọc tiếp địa bằng đồng tròn Ổ 25 dài L= 2,5m, đóng sâu 

cách mặt đất H= 0,75m. (hoặc khoang giếng thì càn tốt hơn). 

Tính toán chiều sâu của cọc trung bình 

      
 

 
    

   

 
       



 

 

Điện trở tiêp xúc của cọc tiêp địa được xác định theo biêu thức: 

 

     
       

    
     

  

 
 

 

 
   

      

      
  

 

 

     
        

      
    

     

 
 

 

 
   

         

         
         

 

Chọn số lượng cọc 

  
    

   

 
     

 
              

Thực tế thiết chọn 7 cọc trong đó có một cọc được thả xuống giếng khoang 15 mét. 

Liên kết các cọc bằng lưới và phải hàn hóa nhiệt. 

Khoảng cách trung bình giữa các cọc 

   
 

 
 

    

 
       

- Tỷ lệ:  

  

 
 

    

   
     

4. Hệ thống phân phối tủ hạ thế 

Tổng quan 

 Hệ thống điện của công trình có mục đích chính cung cấp điện phục vụ cho chiếu 

sáng, điều hòa không khí và các thiết bị phụ khác. Điện áp sừ dụng là 220/380V-3P-

50HZ. 

 Nguồn điện được lấy từ lưới điện hạ thế. Sau đó thông qua hệ thống tủ phân phối 

cung cấp điện năng đến các tải cần tiêu thụ (đèn chiếu sáng, quạt, bơm nước, điều hòa 

không khí và các thiết bị khác)....Trong suốt quá trình cung cấp điện trên toàn bộ mạng 

điện, đều được trang bị các thiết bị bảo vệ cũng như các thiết bị điều khiển để điều khiển 

và bảo vệ theo ý muốn của người sử dụng cung cấp toàn bộ công trình qua hệ thống 

phân phối. 

 Hệ thống phân phối có thể được thiết kế theo phương án sau: 

 Sừ dụng các tuyến cáp cấp điện đi từ tủ điện chính đến từng tầng. 

 Để lắp đặt các tuyến cáp này phải sử dụng các ống PVC (thang cáp) thông 

tầng đi suốt chiều cao của công trình và được lắp đặt trong hố kỹ thuật cho 

phần điện. 

 Dây cáp được sử dụng trong mạng lưới phân phối cho hệ thống điện phải được 

lựa chọn tuân theo các qui định sau 



 

 

 Khả năng truyền tải công suất. 

 Độ sụt áp cho phép. (10%) 

 Khả năng phát triển phụ tải ( 25% ). 

5. Hệ thống các tủ phân phối 

Tủ phân phối chính 

 Tủ phân phối chinh nhận điện từ máy biến thế, tại đầu vào của tủ điện chính có 

thiết bị bảo vệ chính là MCB-3P-150A, có thể đóng ngắt toàn bộ điện cho công trinh. 

Ngoài ra tại đầu vào còn được lắp đặt các thiết bị đo đếm về điện cũng như đèn báo. 

 Đầu ra các tủ điện gồm nhiều ngõ ra, mỗi ngõ ra của tủ điện đều có thiết bị bảo vệ 

MCCB (module case cừcircuit  breaker). Mỗi ngõ ra sẽ đi đến các tủ điện phân phối 

hoặc tải tiêu thụ. Chính vì vậy tại tủ điện chính ta có thể đóng hoặc cắt việc cấp điện cho 

tất cả các khu vực trong công trình. 

Tủ phân phối khu vưc 

 Để cung cấp điện cho toàn bộ các phụ tải chiếu sáng, ổ cắm điện ... của 1 tầng, tại 

mỗi tàng sẽ có 1 tủ phân phối cho phần điện.Tại các tủ phân phối này sẽ được lắp đặt các 

thiết bị bảo vệ, điều khiển... cho các phụ tải ở tầng đó. 

 Nguồn điện cung cấp cho các tủ điện tại các tầng được lấy từ tủ điện chính tại đặt 

tại tầng trệt của công trình. 

 Tủ phân phối điện được thiết kế đạt form 4a theo tiêu chuẩn sau đây: 

 IEC 6059: Điện áp cách điện. 

 DEC 6060-6-64-1: yêu cầu chung về tủ điện - sắp xếp thiết bị. Tiêu chuẩn 

bảo vệ an toàn. 

 DEC 6094: Tiêu chuẩn về các thiết bị bảo vệ. 

 Tủ phân phối được thiết kế còn có chức năng bảo vệ như sau: 

 Không cho người chạm vào các thành phần mang điện. 

 Chống lại quá trình xâm nhập của nước. 

 Bảo vệ chống hư hỏng về phần cơ khí cho các thiết bị. 

 Chống mài mòn, ri sét. 

 Các miệng hở phải có lưới chắn côn trùng. 

 

  



 

 

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC 

I. Hệ thống điện thoại 

 1. Tổng quát 

 Cung cấp lắp đặt mạng điện thoại liên lạc gồm: 

 Tổng đài nội bộ. 

 Hệ thống mạng cáp chính. 

 Hệ thống các ổ cắm và phụ kiện. 

 Hệ thống mạng cáp đấu nối, đường truyền tảivà phụ kiện từ trạm đấu nối 

khu vực đến phòng chức năng... 

- Hệ thống đảm bảo truyền tải tốt nhất thông tin liên lạc giữa các khu vực trong 

công trình với nhau và với bên ngoài. 

- Các thiết bị mạng cáp được hợp chuẩn và đo kiểm tại Việt Nam. 

- Đáp ứng được nhu cầu hiện thời về dung lượng và tính năng kỹ thuật của chủ đầu 

tư. 

- Có khả năng nâng cấp mạng cáp và mở rộng cấu hình. 

- Hoàn toàn phù hợp với hoạt động của khối văn phòng. Với đầy đủ những tính 

năng và tiện ích phục vụ cho nhu cầu thông tin liên lạc. 

- Thích hợp với môi trường, khí hậu của Việt Nam. 

- Thiết bị mới 100% và có xuất xứ rõ ràng. 

- Hệ thống được thiết kế đảm bảo dễ dàng thao tác có hồ sơ lí lịch tủ cáp. 

Phạm vi 

- Cung cấp lắp đặt  tổng đài nội bộ cho các phòng, phòng quản lý. 

 Tại trục kỹ thuật của mỗi tầng được đấu nối 01 hộp đấu dây IDF cấp tín 

hiệu cho các văn phòng cũng như phòng chức năng. 

 Tại các phòng được bố trí ổ cắm điện thoại. Các điểm điện thoại này được 

kéo tập trung tới hộp đấu dây IDF đặt tại trục kỹ thuật của tầng hầm và kết 

nối với tổng đài nội bộ tại tủ MDF. 

- Lắp đặt tủ MDF tại nhà phòng kỹ thuật ở tầng hầm, tủ này nhận tín hiệu từ các 

nhà cung cấp dịch vụ và phân phối tín hiệu tới các tủ IDF tại trục kỹ thuật các 

tầng của các khu vực. 

- Hệ thống này bao gồm các cáp nhiều đôi đi trong máng cáp đến các hộp cáp các 

tầng. 



 

 

- Toàn bộ hệ thống cáp trên được đấu nối vào các hộp cáp thông qua các phiến đấu 

dây, cáp đi từ tủ tập trung thuê bao đến hộp cáp các tầng. 

Tổng đài PABX 

- Hệ thống tổng đài PABX có dung lượng là 08 thêu bao chính, 1 trung kế, 4 nhánh 

- Nguồn điện dự phòng. 

- Tất cả các thiết bị của tổng đài trên đều được lắp đặt trong phòng tổng đài tại tại 

tầng kỹ thuật của công trình, khi lắp đặt sẽ có các chuyên gia của nhà cung cấp 

thiết bị hướng dẫn và tuân thủ đúng theo các bản vẽ kỹ thuật kèm theo. 

- Các dịch vụ cơ bản. 

 Gọi tới các dịch vụ công cộng: Công an, cứu hoả, cấp cứu,.... 

 Gọi nội hạt đường dài và quốc tế 

- Các dịch vụ phụ: 

 Dịch vụ quay số trực tiếp từ mạng công cộng vào tổng đài PABX. 

 Dịch vụ quay số trực tiếp từ trong PABX ra mạng công cộng. 

Tủ tập trung thuê bao MDF 

 Tủ được thiết kế bằng việc sử dụng phiến đấu dây Krone 10 đôi. 

 Tủ được làm kín chống bụi, chống ẩm. 

 Có cầu chì chống sét cho các đường trung kế tới. 

 Giá đấu dây được bảo vệ bằng một lóp mạ Chrome, để chống sự ăn mòn hoá 

học. 

 Tủ được đấu nối với tiếp địa riêng theo đúng tiêu chuẩn. 

Tủ phân dây khu vực EDF 

 Tủ được thiết kế bằng việc sử dụng phiến đấu dây Krone 10 đôi. 

 Tủ được làm kín chổng bụi, chống ẩm. 

 Có cầu chi chống sét cho các đường trung kế tới. 

 Giá đấu dây được bảo vệ bằng một lóp mạ Chrome, để chống sự ăn mòn hoá 

học. 

 Tủ được đấu nối với tiếp địa riêng theo đúng tiêu chuẩn. 

Phiến đấu dây 2 đôi 

 Tổng cục Bưu điện chứng nhận Hợp chuẩn. 

 Phần thân phiến làm bằng nhựa tổng hợp. 

 Phần gài dây làm bằng kim loại mạ Chrome chống ăn mòn hoá học. 



 

 

II. Hệ thống Truyền hình cáp ( MATV) 

- Hệ thống truyền hình - MATV bao gồm 

 Hệ thống thiết bị trung tâm 

- Hệ thống này bao gồm bộ trộn tín hiệu, các bộ chia tín hiệu, bộ khuếch đại tín hiệu, 

các thiết bị này được bố trí trong một tủ chuyên dụng. 

 Hệ thống mạng cáp truyền dẫn và phân phối tín hiệu 

- Hệ thống này bao gồm các bộ chia, khuếch đại cáp tín hiệu và các ổ cắm tivi. 

- Các bộ khuếch đại và bộ chia tín hiệu được lắp đặt trong tủ chuyên dụng đặt tại 

các trục kỹ thuật tầng và các vị trí thích họp trên mặt bằng theo bản vẽ thiết kế, có 

đường cấp nguồn cho khuếch đại. 

- Sử dụng cáp RG-11 để truyền dẫn tín hiệu đường trục và cáp RG-6 để truyền tín hiệu 

đến ổ cắm. 

 Yêu cầu kỹ thuật hệ thống MATV 

- Chất lượng hình ảnh và âm thanh tại các ổ cắm tốt, không bóng, nhiễu, đạt tiêu chuẩn 

truyền hình, cụ thể là : 

 Mức ra tín hiệu truyền hình tại các điểm đặt TV đạt 65-75dB. 

 Không có xuyên nhiễu giữa các kênh. 

 Mức tín hiệu/tạp âm S/N đảm bảo 60dBpV. 

 Độ rộng kênh ít nhất 8Mhz cho hệ PAL DK, và 6Mhz cho hệ NTSC. 

- Suy hao qua bộ chia: Bộ chia là thiết bị phân chia tín hiệu thành nhiều đầu ra. Mức tín 

hiệu tại các đầu ra đều bằng nhau và bị suy giảm trong mức độ cho phép so với mức 

tín hiệu đầu vào tùy theo loại bộ chia, cụ thể: 

Bộ chia 2 Bộ chia 3 Bộ chia 4 Bộ chia 6 Bộ chia 8 

-3.5 dB -4.5 dB -7dB -8 + -9 dB -10.5 dB 

- Suy hao qua bộ tape: tape là thiêt bị phân chia tín hiệu thành nhiều đầu ra không cân 

bằng bị suy giảm trong mức độ cho phép so với mức tín hiệu đầu vào tùy theo loại bộ 

tape , cụ thể: -6.5dB, -8.5dB, -12.5dB... 

- Suy hao qua mạng cáp: 

 Cáp RG6: Suy hao đạt mức -21 dB/1 OOm 

 Cáp RG11: Suy hao đạt mức -14dB/1 OOm 

 Suy hao tại các đầu nối: 0.2 - 0.3 dB 

- Bộ khuếch đại: Do tín hiệu đi từ mạng cáp công cộng (anten ) bị suy hao khi truyền 

dẫn qua hệ thống mạng cáp và bộ chia, do vậy hệ thống MATV cần sử dụng các bộ 



 

 

khuếch đại tín hiệu. Các bộ khuếch đại này chỉnh được mức khuếch đại đầu ra. Độ 

khuếch đại tối đa thường đạt mức+40dB. 

- Thông thường, một bộ khuếch đại thường đảm nhiệm khuếch đại cho 10 ~ 20 điểm 

tivi. 

III. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) 

Tồng quan hề thống LAN  

- Công trình được thiết kế với hệ thống mạng nôi bộ sử dụng đường truyền tốc độ 

cao ADSL. 

Yên cầu thiết kế kỹ thuât 

- Mạng ADSL phải đựợc thiết kế bảo đảm kế hoạch, chiến lược phát triển và quản 

lý mạng thích hợp : 

- Việc truy nhập từ xa phải bảo đảm khả năng xác thực (nhận dạng) và an ninh 

mạng. 

- Bảo đảm cung cấp các dịch vụ quản lý mạng đổi với nhà cung cấp, khách hàng và 

những người truy nhập từ xa. 

Nguyên tắc thiết kế kv thuât 

- Phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở hạ tầng kỹ thuật về: Kiến trúc nhà trạm 

mặt bằng phòng máy, vị trí lắp đặt các thiết bị hiện có, nguồn điện, tiếp đất, môi 

trường, bảo an báo cháy , v.v... 

- Tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đang có sẵn nhằm bảo đảm an toàn 

kỹ thuật, tiết kiệm nhất về chi phí đầu tư, bao gồm: cơ sở hạ tầng kiến trúc nhà trạm, 

mạng truyền dẫn, mạng ngoại vi, hệ thống chống sét, điều hoà không khí v.v... 

- Không làm phá vỡ hoặc thay đổi cấu trúc , cấu hình của hệ thống cung cấp dịch 

vụ ADSL đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phù hợp với yêu cầu về khả năng quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị 

của các đơn vị đuợc thụ hưởng đầu tư. 

- Các giải pháp kỹ thuật được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, an 

toàn và bảo mật thông tin dữ liệu, đơn giản và hiệu quả. 

- Phải đảm bảo tính tổng thể, tính thống nhất và tính mở rộng: Tính tổng thể của hệ 

thống : 

o Cấu hình linh hoạt, đầy đủ cho các tính năng kỹ thuật cần thiết,  

o Đảm bảo tính hiện đại của toàn bộ hệ thống (không bị lạc hậu)  

o Phù hợp với quy mô đầu tư của dự án.  

o Đảm bảo độ an toàn thông tin.  

o Đảm bảo về tốc độ xử lý truy nhập ,... 



 

 

• Tính thống nhất của hệ thống  

o Thống nhất về cơ sở hạ tầng mạng,  

o Thống nhất về dữ liệu gốc, về nguồn tài nguyên,  

o Thống nhất về vận hành, khai thác và quản lý.  

o Thống nhất về các chương trình phần mềm, xử lý, điều khiển. 

• Tính mở của hệ thống  

o Hệ thống có thể tiếp tục phát triển, nâng cấp về mặt cấu trúc cũng như kỹ 

thuật khi có nhu cầu tăng cao.  

o Có khả năng mở rộng về quy mô, thích ứng khi kết nối với các mạng khác 

trong nước và quốc tế. 

Thiết bi sử dung trong hề thống  

- ADSL Filter : lọc và cung cấp tín hiệu ADSL ngõ vào cho hệ thống, 

- ADSL router : Router là thiết bị mạng hoạt động của mô hình OSI-tầng network. 

Router đảm nhận việc thực hiện các kết nối truy cập từ xa (remote access) hay tạo 

các kết nối cho các hệ thống mạng LAN, WAN. 

- Switch : phối hợp với router mở rộng cấu hình của hệ thống mạng LAN đảm bảo 

dung lượng đường truyền chuẩn 10/100Mbps tại các điểm sử dụng mà không phụ 

thuộc số lượng cổng nối thiết bị đấu nối vào hệ thống. 

- Hệ thống cáp truyền dẫn: Hệ thống được thiết kế với lựa chọn cáp mạng CAT7e-

STP cho kết nối các thiết bị hệ thống và CAT5e-STP cho các kết nối đến thiết bị 

đầu cuối. 

- Nguồn điện dự phòng sẽ được tính toán cung cấp cho hệ thống. 

8.5 Giải pháp cấp thoát nước  

I. HẺ THÒNG CẮP NƯỚC 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc của công trình. 

 TCVN 4474-1987: Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên ngoài nhà. 

 TCVN 4513-1988: cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế. 

 TCVN 3254-1989: An toàn cháy nổ - yêu cầu chung 

 TCVN 5576-1991: Quy phạm quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước. 

 TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung thiết kế về lắp đặt 

thiết bị. 

 TCVN 2622-1995: Phòng chống, phòng cháy cho nhà và công trình — yêu 

cầu thiết kế. 



 

 

 TCXDVN: 33-2006: tiêu chuẩn thiết kế cấp nước mạng lưới bên ngoài. 

 TCVN 7957-2008: tiêu chuẩn thiết ké thoát nước mạng lưới bên ngoài. 

 QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

 QCVN 14:2008/MTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

 TCVN 7336-2003: PCCC cho hệ thống tự động (Srinkler và Drencher). 

A.  Hê thống cấp nước tổng mặt bằng 

- Nguồn cấp nước chính của công trình là hệ thông câp nước thủy cục của Thành 

Phố đã cấp vào cộng trình (nguồn nước hiện trạng của công trình đang sử dụng). 

Cấp vào bể chứa sử dụng cho sinh hoạt 

- Do công trình có cột áp cao nên hệ thống nước sinh hoạt không cấp tới được 

các thiết bị, do đó dung hệ thống bơm nước lên kết nước ở tầng mái có khối tích 

lm3 rổi cấp xuống phục vụ sinh hoạt các khu vệ sinh của công trình 

1. Quy mô công trình 

• Công trình gồm có vệ sinh. 

2. Các thông số kỹ thuật 

- Chiều cao 16.86 m. 

• Áp lực nước tối thiểu Hmin = 2,8m, áp lực nước tối đa Hmax = 16,86m. 

3. Thiết kế tính toán hệ thống cấp nước 

- Vì áp lực đường ống cấp nước bên ngoài không đảm bảo để đưa nước đến tất cả 

các thiết bị vệ sinh trong nhà và yêu cầu của công trình là phải cấp nước liên tục. 

Nên ta hệ thống cấp nước có trạm bơm. 

- Hệ thống cấp nước phải đảm bảo một số yêu cầu sau: 

• Sử dụng triệt để áp lực đường ống cấp nước bên ngoài. 

• Kinh tế, quản lý dễ dàng, thuận tiện. 

• Hạn chế dùng nhiều máy bơm vì tốn điện và công tác quản lý. 

• Kết hợp tốt với mỹ quan công trình, chống gây ồn ảnh hưởng đến công trình 

 

II. HỆ THỎNG THOÁT NƯỚC 

a) Thoát nước các khu vệ sinh 

- Nước thải của các khu vực vệ sinh từ các thiết bị lavabo, bồn tiểu nam, phểu thu 

sàn, được thoát trực tiếp xuống ống đứng d=115 sau đó tập chung vào bể tự hoại rối 



 

 

thoát ra ống thoát nước d=200. 

- Nước thải từ các xí bệt sẽ thoát xuống hệ thống ống đứng d=115 rồi thoát tới hầm 

tự hoại. 

- Các phểu sàn có đặt thêm siphon để ngăn mùi. 

- Các hố ga thoát nước thải thiết kế nắp kín. 

- Có bố trí các ống hơi phụ ở các ống thoát nước đứng để giảm áp lực trong ống. 

- Các ống thoát đi trên trần tầng hầm được treo trực tiếp trên trần bê tông, độ dốc 

1=0.005. 

- Thoát nước sinh hoạt với mặt sàn có độ dốc i=3% chảy vào phễu thu xuống ống 

PVC 90 đấu với ống thoát đứng chính rồi chảy tập chung xuống rãnh thoát. 

1. Tính bễ tư hoai 

- Xác định số lượng người trung bình cho khu vệ sinh mà một bể tự hoại phục vụ 

cho khu vực của công trình gồm 80 người. lấy 40% tổng sổ người 

- Dung tích bể tự hoại thường được xác định như sau: 

w = wn + wc 

Qtmax = 18 X 75 / 1000 = 1,35 m
3
/ ngày 

- Wc: thể tích cặn của bể được xác định theo công thức sau: 

  

   
                  

               
         

  Wc = 9,1 m
3 

 Hệ số a = 0,5 —>0,8 lít / người. 

 W1 = 95% độ ẩm cặn khi lên men. 

 W2 = 90% độ ẩm cặn khi lên men. 

 b = 0,7 hệ số giảm thể tích căn khi lên men. 

 c= 1,2 hệ số giữ lại căn khi lên men. 

 T: thời gian giữa 1 lần lấy căn, ta chọn T = 360 ngày. 

 N: số người . 

- Vật liệu ống: 

 Dùng ống uPVC : 

 Ống thoát nước sinh hoạt đối với các ống nhánh trong các khu vệ sinh. 

 Ống thoát nước mưa từ mái xuống. 



 

 

 Ống thoát nước bẩn mạng ngoài. 

 Dùng rãnh và cống bê tông cốt thép: để thoát nước mưa mạng ngoài. 

9. Bản vẽ thiết kế thi công và Tổng dự toán 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán đính kèm. 

10. Kết luận. 

 Dự án xây dựng trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang 

cuốn  cho Trường là dự án có phương án xây dựng và công nghệ sử dụng cho dự án phù 

hợp và đảm bảo an toàn so với quy mô của các hạng mục công trình.  

 Dự án được xây dựng sẽ đáp ứng được các yêu cầu bức thiết về vấn đề cơ sở vật 

chất của Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết 

tình trạng thiếu phòng học và phòng thực hành trong đào tạo thang máy và thang cuốn, 

góp phần hỗ trợ cho Nhà trường đào tạo nguồn nhân lực lành nghề trong lĩnh vực công 

nghệ thang máy, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa tuyển dụng và đào tạo đồng thời cung 

cấp việc làm cho học sinh sinh viên của Trường, giải quyết bài toán nguồn nhân lực cho 

thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

 Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cao 

năng lực giảng dạy của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Trường 

thông qua mô hình doanh nghiệp trong Nhà trường.  

 Kính mong sự quan tâm của các cơ quan ban ngành có thẩm quyền sớm phê duyệt, 

giúp cho việc thực hiện xây dựng được kịp thời trong năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 


